
Phụ lục IV
NHIỆM VỤ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 308/BC-BTP ngày 24/12/2013 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	A. ĐỐI VỚI LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

	1. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	BTP
	01
	1. Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	2014
	Đang soạn thảo



	2. 
	
	
	BTN&MT
	01
	2. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
	2014
	Đang soạn thảo

	B. ĐỐI VỚI LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2014


	I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QL, SD VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
	01/03/2014
	BCT 
	01
	3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
	
	Đang soạn thảo

	3. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	01/05/2014
	BNN&PTNN

	03
	4. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	5. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	BTN&MT
	01
	7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo


	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	HIỆU LỰC THI HÀNH
	SỐ NỘI DUNG GIAO QĐCT
	ĐIỀU, KHOẢN VÀ NỘI DUNG GIAO QĐCT
	CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QĐCT
	DỰ KIẾN VĂN BẢN QĐCT VÀ THỜI HẠN TRÌNH BAN HÀNH

	
	
	
	
	ĐIỀU KHOẢN
	NỘI DUNG QĐCT
	
	LOẠI VĂN BẢN
	THỜI HẠN

	3
	LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
	01/7/2014
	04
	Khoản 5

Điều 10
	Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.
	Chính phủ
	Nghị định 
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 19
	Chính phủ quy định chi tiết việc bố trí cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 33 
	Chính phủ quy định chi tiết về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 34 
	Người làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.
	
	
	

	4
	LUẬT     THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	01/7/2014
	05
	Khoản 5

Điều 5
	Chính phủ quy định chi tiết hình thức, nội dung, địa điểm công khai
	Chính phủ


	Nghị định 
	

	
	
	
	
	Khoản 7

Điều 9
	Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý thông tin và biện  pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí 
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều  77
	Việc tính toán, xác định và sử dụng nguồn tiền thưởng quy định tại khoản 2, điều này do Chính phủ quy định
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5

Điều 78
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 65
	Thủ tướng chính phủ quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; quy định chính sách khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang.
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	

	5
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	12
	Khoản 3

Điều 13
	Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện bảo đảm tiền vay.
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	
	Khoản 3

Điều 18 
	Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện chính sách việc làm công.
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 20 
	Chính phủ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Điều này.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3  Điều 21 
	Chính phủ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 2 Điều này: (b) Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; (c) Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 31
	Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4

Điều 31 
	Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 35 
	Chính phủ quy định danh mục công việc quy định tại khoản 1 Điều này (Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khoẻ của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 37
	Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5

Điều 39
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 47
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 59
	Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng Quỹ; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
	
	
	

	
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	
	Khoản 2

Điều 56
	Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	

	6
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	01/7/2014
	06
	Khoản 5
Điều 1

(Điều 9)
	Chính phủ quy định và công bố danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ; số tiền bảo hiểm tối thiểu.
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 6
Điều 1
(Điều 9a)
	3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 10
Điều 1
(Điều 10)
	Chính phủ quy định loại phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy”
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 12
Điều 1

(Điều 21)
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)


	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 16
Điều 1
(Điều 24a)
	Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở hạt nhân
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 26

Điều 1 (Điều 46 )
	Khoản 4, điều 46 “Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.”


	
	
	

	7
	LUẬT ĐẤU THẦU 

(SỬA ĐỔI)


	01/7/2014
	30
	Khoản 5

Điều 6
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu)
	Chính phủ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất ban hành 02 nghị định, gồm:

1) Nghị định quy định lựa chọn nhà thầu
	6/2013



	
	
	
	
	Khoản 3
Điều 8
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Thông tin về đấu thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 12 
	Chính phủ quy định chi tiết về thời gian trong quá trình lựa chịn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng; thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.
	
	
	

	
	LUẬT ĐẤU THẦU 

(SỬA ĐỔI)


	01/7/2014
	
	Khoản 4 

Điều 13 
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (chi phí trong đấu thầu)
	Chính phủ


	2) Nghị định quy định lựa chọn nhà đầu tư
	6/2013



	
	
	
	
	Khoản 6
Điều 14 
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3
Điều 15 
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (đấu thầu quốc tế)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3
Điều 19
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm e Khoản 1
Điều 22
	Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm c
Khoản 4
Điều 22
	Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiệ dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 1

Điều 23
	Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau...
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3
Điều 32
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 8
Điều 38
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (quy trình lựa chọn nhà thầu).
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5
Điều 39
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5
Điều 44
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (quy định chung về mua sắm tập trung)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2
Điều 47
	Chính phủ quy định chi tiết về mua sắm thường xuyên (Tổ chức lựa chọn nhà thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4
Điều 48
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2
Điều 51
	Chính phủ quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế và việc công khai giá thuốc, vật tư y tế theo kết quả lựa chọn nhà thầu”
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2
Điều 54
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2
Điều 56
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Quy trình lựa chọn nhà đầu tư)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4
Điều 57
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyền, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3
Điều 58
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2
Điều 60
	Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng và lộ trình áp dụng
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5
Điều 65
	Chính phủ quy định nội dung hợp đồng liên quan đến đấu thầu
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 7
Điều 74
	Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm h

Khoản 2

Điều 75
	Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ”
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm h

khoản 3

Điều 75
	Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 86 
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (xử lý tình huống)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4
Điều 87
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5, Điều 90
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Xử lý vi phạm)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6
Điều 92
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Quy trình giải quyết kiến nghị)
	
	
	

	8
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	01/7/2014
	65
	Khoản 4
Điều 11
	Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ (Căn cứ để xác định loại đất)
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 1 

Điều 29 
	Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước (Địa giới hành chính)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 42 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5

Điều 43
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2

Điều 47 
	Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5, Điều 49 
	Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 58 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 64 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 65 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 68 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6 Điều 71
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 8, Điều 72 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Trưng dụng đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 73 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh)
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	Khoản 2 Điều 76 

	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng)
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Điểm c, khoản 1 Điều 77 
	Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điểu 78 
	Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 79 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 80 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 81 
	Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất để làm nghĩa trang, nghĩa địa quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này; doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 184 của Luật này, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 81 
	Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất phi nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 83 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 85 
	Chính phủ quy định chi tiết điều này (Lập và thực hiện dự án tái định cư)
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	Khoản 4 Điều 86 
	Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 87 

	Đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 65 của Luật này thì người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để ổn định đời sống, sản xuất theo quy định của Chính phủ.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 89  
	Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 93  
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)
	
	
	

	
	
	
	
	Điều 94 
	Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 95 
	Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 99 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 101 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất)
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	Khoản 5 Điều 102 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất)
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 7 Điều 103 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 104 
	Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 105 
	Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 107 
	Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 109 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 110 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 111 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Quỹ phát triển đất)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 112 
	Chính phủ quy định phương pháp định giá đất


	
	
	

	
	
	
	
	Điều 113 
	Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 114 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Bảng giá đất và giá đất cụ thể)
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	Khoản 2 Điều 115 
	Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, hành nghề tư vấn xác định giá đất thực hiện theo quy định của Chính phủ
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 130 
	Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 134 
	Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6 Điều 141 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất bãi bồi ven sông, ven biển)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 145 
	Chính phủ quy định chi tiết chế độ sử dụng đất xây dựng khu chung cư
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 148 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6 Điều 149 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 8 Điều 151 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất sử dụng cho khu kinh tế)
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm a khoản 3 Điều 152 
	Có giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc quyết định cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4 Điều 155 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 156 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất cảng hàng không, sân bay dân dụng)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6 Điểu 157 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn)
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	Khoản 3 Điều 164 
	Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Điểm i khoản 1 Điều 179 
	Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 192 

	Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 194. 

	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 195 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Các thủ tục hành chính về đất đai)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6, Điều 200 
	 Chính phủ quy định chi tiết về việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 207  
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Xử lý đối với người có hành vi VPPL về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 210 
	Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5 Điều 210 
	Đối với đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của các tổ chức kinh tế sử dụng mà không xác định thời hạn sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ
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	Khoản 7 Điều 210 
	Đối với trường hợp được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 9 Điều 210 
	Chính phủ quy định việc xử lý đối với một số trường hợp cụ thể đang sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai và các trường hợp đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm i, khoản 2 Điều 118 
	Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định (Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất)
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	

	9
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	01/06/2014
	05
	Khoản 28, Điều 1 (Đ.56)
	Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ quy định
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 40, Điều 1 (Đ.73)
	 Chính phủ quy định việc áp dụng quy định khen thưởng bằng hình thức bằng khen đối với gia đình
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 43, Điều 1 (Điều76)
	Chính phủ quy định việc áp dụng quy định khen thưởng bằng hình thức giấy khen đối với gia đình
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 45, Điều 1   (Điều 79)
	Thẩm quyền công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng, Tập thể lao động xuất sắc” trong Quân đội nhân dân do Chính phủ quy định
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 50, Điều 1 (Điều 91a)
	Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng do Chính phủ quy định
	
	
	

	10
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT


	01/01/2015


	5
	Điều 9


	Chính phủ quy định về tổ chức hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 17 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Công bố dịch hại thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2, Điều 21 
	Chính phủ quy định việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chống dịch hại thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 35

	Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật)
	Chính phủ
	Nghị định
	

	
	
	
	
	Điểm a, khoản 1, Điều 20 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về số lượng, danh mục thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	

	II. VĂN BẢN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

	1
	LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
	01/7/2014
	01
	Khoản 6, Điều 11
	Tổng Thanh tra Chính phủ quy định nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương
	Thanh tra Chính phủ
	Thông tư
	

	2
	LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
	01/7/2014
	01
	Khoản 2, điều 66 
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa gắn với việc khuyến khích, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh.
	Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
	Thông tư
	

	3
	LUẬT VIỆC LÀM
	01/01/2015
	02
	Khoản 3

Điều 32 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	Bộ LĐTB&XH


	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 3

Điều 52
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này (Thông báo việc tìm kiếm việc làm)
	
	
	

	4
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	01/7/2014
	01
	Khoản 20
Điều 1
(K.5 Điều 31)
	Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và thẩm quyền phê duyệt, thời hạn thực tập phương án chữa cháy.
	Bộ Công an
	Thông tư
	

	5
	LUẬT ĐẤU THẦU 

(SỬA ĐỔI)
	01/7/2014
	01
	Khoản 1, Điều 51 
	Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục thuốc đấu thầu; danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.
	Bộ Y tế
	Thông tư
	

	
	LUẬT ĐẤU THẦU 

(SỬA ĐỔI)


	01/7/2014
	02
	Điểm b
khoản 3
Điều 90
	Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vị quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình đối với những trường hợp do người có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại điểm a, khoản này
	Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
	Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
	

	
	
	
	
	Điểm c
Khoản 3
Điều 90
	Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước đối với những trường hợp do người có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại điểm a khoản này”.
	Bộ trưởng Bộ KH&ĐT
	Thông tư
	

	6
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	01/7/2014
	11
	Khoản 1 Điều 29 
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 1 Điều 29 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư


	

	
	
	
	
	Điểm a, khoản 2 Điều 30 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 31 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 33 

	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư


	

	
	
	
	
	Khoản 6 Điều 34 
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 96 
	 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư


	

	
	
	
	
	Khoản 1 Điều 97 

	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 121 

	Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2 Điều 124 

	Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Chính phủ
	
	
	

	
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	01/7/2014
	12
	Khoản 5 Điều 124 

	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai
	
	
	

	7
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	29
	Điểm a, khoản 2, Điều 7 
	Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thông tư


	

	
	
	
	
	Điểm e, khoản 2, Điều 7 
	Quy định nội dung hướng dẫn, tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm g, khoản 2, Điều 7 
	Quản lý và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2, Điều 23 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2, Điều 25
	“Trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các danh mục sau đây:

a) Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

b) Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;

c) Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật;

d) Danh mục đối tượng phải kiểm soát.”
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4, Điều 27 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung thông tin cần cung cấp để phân tích nguy cơ dịch hại; quy trình, nội dung phân tích nguy cơ dịch hại
	
	
	

	
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	29
	Khoản 2, Điều 29 
	“Đối với những vật thể có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cửa khẩu nhập khẩu”
	Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 29 
	Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mang theo hành lý xách tay hoặc hành lý gửi theo phương tiện chuyên chở phải được khai báo và kiểm tra theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 4,  Điều 30 

	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể số lượng mẫu giống cây trồng, sinh vật có ích được phép nhập khẩu theo quy định tại Điều này; điều kiện khu cách ly; trình tự, thủ tục và nội dung kiểm dịch thực vật tại khu cách ly kiểm dịch thực vật”
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 33 

	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5, Điều 34 

	 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 37 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 6, Điều 43 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Kiểm dịch thực vật nội địa)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2, Điều 46 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Quy định trang phục đối với công chức kiểm dịch thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 49  
	“Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này” (Thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 55 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật)
	
	
	

	
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	29
	Khoản 2, Điều 59 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục công nhận, công bố danh sách tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
	Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 61 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định chi tiết điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 2, Điều 63 
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này (Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật)
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 5, Điều 69 

	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định chi tiết điều kiện kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 71 

	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy cách, vật liệu, kiểm tra, kiểm định bao gói thuốc và hướng dẫn cụ thể việc ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	

	
	
	
	
	khoản 3, Điều 7 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn tiêu hủy thuốc, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 4, Điều 75 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	
	
	

	
	
	
	
	Điểm a, khoản 3, Điều 7 
	Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất an toàn thực phẩm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản thực phẩm
	BYT và BNN&PTNT
	Thông tư liên tịch
	

	
	
	
	
	Điểm c, khoản 3, Điều 7 
	Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, quyết định việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	BKH&CN & BNN&PTNT
	Thông tư liên tịch
	

	
	
	
	
	Điểm đ, khoản 3, Điều 7 
	Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với BNN&PTNT ban hành quy định điều kiện hoàn tất thủ tục hải quan, sự phối hợp của cơ quan hải quan với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu; quy định nội dung khai báo kiểm dịch thực vật trong nội dung khai báo của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh;
	BTC và BNN&PTNT
	Thông tư liên tịch
	

	
	LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
	01/01/2015
	29
	Điểm e, khoản 3, Điều 7 
	 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong trường hợp bảo đảm quốc phòng và an ninh
	BQP và BNN&PTNT
	Thông tư liên tịch
	

	
	
	
	
	Điểm d, khoản 3, Điều 7 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	BTN&MT và BNN&PTNT
	Thông tư liên tịch
	

	
	
	
	
	Khoản 3, Điều 75 

	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	BNN&PTNT và BTN&MT 
	Thông tư liên tịch
	

	8
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	01/06/2014
	02
	Khoản 8,  Điều 1 (Đ.31)
	Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định
	BGD&ĐT hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Thông tư
	

	
	
	
	
	Khoản 8, Điều 1 (Điều 31
	 Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định”
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	Thông tư
	

	Tổng số: 
	182 nội dung (trong đó có luật, pháp lệnh giao số lượng lớn nội dung quy định chi tiết như Luật đất đai giao 76 nội dung, Luật đấu thầu 33 nội dung).
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